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Ngày 04/05/2024, Nghị định 46/2024/NĐ-CP (Nghị
định 46) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
99/2013/NĐ-CP (Nghị định 99) quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
(SHCN) đã được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực
kể từ ngày 01/07/2024. Dưới đây là một số nội dung
tiêu biểu của Nghị định 46:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan
đến hành vi xâm phạm tên miền, cụ thể như sau:

(i) Bổ sung biện pháp ngăn chặn “tạm giữ tên miền”.
Theo đó cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm
hành chính có thể đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam
(VNNIC) thuộc bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà đăng
ký tên miền phối hợp, cung cấp ý kiến chuyên môn, giữ
nguyên hiện trạng tên miền trước khi tiến hành biện
pháp tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi
phạm hành chính.

(ii) Không còn ghi nhận hành vi đăng ký tên miền là
hành vi vi phạm hành chính. Nghị định 46 chỉ quy định
hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương
tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được
bảo hộ của người khác, hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình
không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, hoặc lợi dụng
uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ
dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính mới bị xử
phạt vi phạm hành chính. Sửa đổi này nhằm để phù
hợp với quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành.
Cụ thể, theo khoản 50 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022, đăng ký tên miền
trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên
thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn
địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục
đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại
đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại,
chỉ dẫn địa lý tương ứng không bị coi là hành vi cạnh
tranh không lành mạnh.

(iii) Loại bỏ biện pháp khắc phục thay đổi thông tin tên
miền. Theo đó, liên quan đến hành vi xâm phạm tên
miền 
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miền, Nghị định 46 quy định duy nhất biện pháp
khắc phục hậu quả là buộc trả lại tên miền cho cơ
quan quản lý tên miền trong vòng 30 ngày kể từ
ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc
quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có
hiệu lực thi hành. Hết thời hạn này mà tổ chức, cá
nhân vi phạm không thực hiện biện pháp khắc phục
thì Cơ quan quản lý tên miền sẽ tiến hành cưỡng chế
buộc thu hồi tên miền, và Nhà đăng ký tên miền
thông báo việc thu hồi cho chủ thể đăng ký sử dụng
tên miền, thực hiện nghiệp vụ thu hồi tên miền và
gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý tên miền
sau khi hoàn tất việc thu hồi tên miền.

Thứ hai, sửa đổi phạm vi áp dụng các biện pháp xử
phạt hành chính đối với hàng hoá quá cảnh xâm
phạm quyền SHCN. Trước đây, đối với hàng hóa quá
cảnh xâm phạm quyền SHCN, Nghị định 99 áp dụng
hình thức xử phạt bổ sung buộc đưa ra khỏi lãnh thổ
Việt Nam. Tuy nhiên Nghị định 46 hiện nay chỉ còn
áp dụng biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt
Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá giả mạo
nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý bao gồm cả nguyên
liệu, phương tiện, vật liệu chủ yếu được dùng để sản
xuất, kinh doanh các mặt hàng này (sau khi đã loại
bỏ yếu tố vi phạm trên tang vật). Như vậy, có thể
thấy hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền đối với
sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí hoặc sản
phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền
đối với sáng chế, giải pháp hữu ích không còn thuộc
trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính theo quy
định tại Nghị định 99.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan
đến biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi tên
doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm
trong tên doanh nghiệp. Tại Nghị định 99, đối với các
doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục
hậu quả là buộc thay đổi, loại bỏ yếu tố vi phạm
trong tên doanh nghiệp, nếu không thực hiện biện
pháp khắc phục theo đúng thời hạn thì cơ quan ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính yêu cầu cơ
quan 
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quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, theo Nghị định 46, trường
hợp doanh nghiệp vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên
doanh nghiệp thì bị cưỡng chế thi hành. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thi
hành quyết định, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp
xử lý.

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Nghị định 46 được ban hành nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHCN
trong bối cảnh Luật Sở hữu trí tuệ đã có nhiều thay đổi. Đồng thời, Nghị định 46 cũng góp phần giải quyết một số
vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 99 liên quan đến chế tài xử phạt vi phạm, quy
định về áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả không còn phù hợp với thực tiễn. Bên
cạnh một số điều chỉnh liên quan đến hành vi xâm phạm tên miền, tên doanh nghiệp và hàng hoá quá cảnh xâm
phạm quyền SHCN, Nghị định 46 cũng điều chỉnh một số nội dung về nhận chuyển quyền sử dụng đối tượng
SHCN, điều chỉnh căn cứ xác định khung tiền phạt và thẩm quyền xử phạt,… Do đó, các doanh nghiệp, cá nhân
cần kịp thời cập nhật các điểm mới của Nghị định 46 để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khi thực hiện
các hoạt động có liên quan đến SHCN.


